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Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 
lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 2536/UBND-KTN ngày 12 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017;

Xét Tờ trình số 546/TTr -UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La với những nội dung như sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước (2011 - 2015)
Đơn vị: Ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Diện tích Quy hoạch kỳ trước (2011 - 2015) được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện năm 2015

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	Tăng (+), 

giảm (-) ha
	Tỷ lệ (%)

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6=4/3*100%

	1
	Đất nông nghiệp
	24.792,14
	26.743,98
	1.951,84
	107,87

	1.1
	Đất trồng lúa
	635,92
	814,33
	178,41
	128,06

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	410,32
	584,53
	174,21
	142,46

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	3.866,81
	3.699,33
	-167,48
	95,67

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	3.400,11
	6.388,59
	2.988,48
	187,89

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	12.876,71
	12.475,69
	-401,02
	96,89

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	3.895,19
	3.054,03
	-841,16
	78,41

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	113,25
	312,01
	198,76
	275,51

	1.8
	Đất làm muối
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	4,15
	
	-4,15
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2.375,78
	2.443,31
	67,53
	102,84

	2.1
	Đất quốc phòng
	197,99
	131,45
	-66,54
	66,39

	2.2
	Đất an ninh
	28,39
	13,69
	-14,70
	48,22

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất khu chế xuất
	
	0,05
	0,05
	

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	-
	-
	-
	-

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	106,58
	99,69
	-6,89
	93,54

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	1,00
	0,47
	-0,53
	47,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	758,26
	727,39
	-30,87
	95,93

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	7,39
	5,53
	-1,86
	74,83

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	-
	-
	-
	-

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	40,58
	16,03
	-24,55
	39,50

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	200,27
	264,73
	64,46
	132,19

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	375,88
	490,50
	114,62
	130,49

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	71,28
	37,41
	-33,87
	52,48

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	
	0,49
	0,49
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	-
	-
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	-
	-
	-
	-

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	
	204,45
	204,45
	

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	91,93
	63,67
	-28,26
	69,26

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	
	25,65
	25,65
	

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	
	6,33
	6,33
	

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	-
	-
	-
	-

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	140,13
	115,56
	-24,57
	82,47

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	78,68
	212,22
	133,54
	269,73

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	60,12
	28,00
	-32,12
	46,57

	3
	Đất chưa sử dụng
	5.325,08
	3.164,16
	-2.160,92
	168,29


2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Hiện trạng
 sử dụng đất 
năm 2016
	Quy hoạch đến năm 2020 (QĐ số 2182/QĐ-UBND ngày 27/9/2014)
	DT cấp tỉnh phân bổ 

(CV số 4214/UBND-KT ngày 21/12/2016)
	Phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020
	So sánh điều chỉnh quy hoạch
 đến năm 2020 với

	
	
	
	
	
	
	 Hiện trạng năm 2016 
	QĐ số 2182/QĐ-UBND  
	 Chỉ tiêu phân bổ  


	(1)
	(2)
	(4)
	(6)
	(8)
	(10)
	(12)=(8)-(6)
	(13)=(8)-(4)
	(14)=(10)-(8)

	1
	Đất nông nghiệp
	21.051,55
	25.366,35
	25.939,80
	26.012,57
	4.961,02
	646,22
	72,77

	1.1
	Đất trồng lúa
	799,81
	610,06
	496,70
	604,24
	-195,57
	-5,82
	107,54

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	570,01
	430,32
	378,10
	455,65
	-114,36
	25,33
	77,55

	
	Đất trồng lúa nước còn lại
	229,80
	179,34
	 
	148,59
	-81,21
	-30,75
	148,59

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	3.683,59
	3.165,62
	3.036,20
	3.036,20
	-647,39
	-129,42
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	6.331,24
	4.047,25
	6.658,00
	6.658,00
	326,76
	2.610,75
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	6.853,90
	13.291,21
	11.579,90
	11.579,90
	4.726,00
	-1.711,31
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	41,93
	 
	41,93
	41,93
	 
	41,93
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	3.033,90
	4.135,11
	3.790,30
	3.790,30
	756,40
	-344,81
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	307,18
	112,95
	300,00
	300,00
	-7,18
	187,05
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	 
	4,15
	 
	2,00
	2,00
	-2,15
	2,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2.479,78
	2.647,22
	3.283,60
	3.306,05
	826,27
	658,83
	22,45

	2.1
	Đất quốc phòng
	138,39
	197,99
	153,50
	153,50
	15,11
	-44,49
	 

	2.2
	Đất an ninh
	13,69
	28,39
	23,50
	23,50
	9,81
	-4,89
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	 
	30,00
	 
	 
	 
	-30,00
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	0,05
	 
	 
	0,05
	 
	0,05
	0,05

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	 
	 
	9,00
	9,00
	9,00
	9,00
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	0,42
	 
	16,40
	17,08
	16,66
	17,08
	0,68

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	98,93
	122,38
	98,00
	101,20
	2,27
	-21,18
	3,20

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	0,47
	1,00
	0,47
	0,47
	 
	-0,53
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	761,84
	940,99
	1.245,40
	1.251,26
	489,42
	310,27
	5,86

	Trong đó
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	1,60
	14,68
	 
	155,46
	153,86
	140,78
	155,46

	
	Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội
	0,91
	11,41
	 
	3,08
	2,17
	-8,33
	3,08

	
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	15,79
	22,99
	 
	30,99
	15,20
	8,00
	30,99

	
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	111,72
	219,06
	 
	160,34
	48,62
	-58,72
	160,34

	
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	7,84
	26,65
	 
	22,83
	14,99
	-3,82
	22,83

	
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	6,30
	0,20
	 
	8,42
	2,12
	8,22
	8,42

	
	Đất giao thông
	543,56
	500,81
	 
	665,86
	122,30
	165,05
	665,86

	
	Đất thủy lợi
	62,47
	72,28
	 
	164,74
	102,27
	92,46
	164,74

	
	Đất công trình năng lượng
	2,34
	60,31
	 
	18,51
	16,17
	-41,80
	18,51

	
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	5,48
	4,54
	 
	5,49
	0,01
	0,95
	5,49

	
	Đất chợ
	3,83
	8,06
	 
	15,54
	11,71
	7,48
	15,54

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	5,53
	7,39
	25,90
	25,90
	20,37
	18,51
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	 
	 
	30,70
	30,70
	30,70
	30,70
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	16,03
	40,58
	16,03
	16,03
	 
	-24,55
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	264,74
	193,52
	284,30
	284,30
	19,56
	90,78
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	490,73
	413,54
	544,90
	553,03
	62,30
	139,49
	8,13

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	37,86
	71,28
	79,70
	79,70
	41,84
	8,42
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	0,49
	 
	3,80
	3,80
	3,31
	3,80
	 

	2.19
	Đất cơ sở tôn giáo
	16,21
	 
	17,50
	17,50
	1,29
	17,50
	 

	2.20
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	204,45
	217,30
	222,60
	222,60
	18,15
	5,30
	 

	2.21
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	63,67
	 
	 
	140,06
	76,39
	140,06
	140,06

	2.22
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	25,65
	 
	 
	27,44
	1,79
	27,44
	27,44

	2.23
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	12,85
	 
	 
	24,73
	11,88
	24,73
	24,73

	2.24
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	 
	 
	 
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	2.25
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	115,56
	140,13
	 
	111,71
	-3,85
	-28,42
	111,71

	2.26
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	212,22
	78,68
	 
	212,22
	 
	133,54
	212,22

	2.27
	Đất phi nông nghiệp khác
	 
	60,12
	 
	 
	 
	-60,12
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	8.820,12
	4.479,43
	3.127,90
	3.032,83
	-5.787,29
	-1.446,60
	-95,07

	6
	Đất đô thị*
	6.748,48
	9.743,00
	6.703,00
	6.748,48
	 
	-2.994,52
	45,48


2.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 
a) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích chuyển đến năm 2020 là 809,61 ha, trong đó:

- Đất trồng lúa chuyển 160,26 ha. Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 2 vụ) 114,36 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 291,44 ha;

- Đất trồng cây lâu năm chuyển 122,20 ha;

- Đất rừng phòng hộ chuyển 220,05 ha;

- Đất rừng sản xuất 8,48 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản 7,18 ha.

b) Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 484,27 ha;

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 35,31 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm 389,26 ha

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng 59,70 ha.

c) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 2,25 ha.

(Phụ biểu số 01 kèm theo)

2.3. Diện tích thu hồi đất

Tổng diện tích dự kiến thu hồi là 618,58 ha. 

Trong đó: Đất nông nghiệp là 608,40 ha; đất phi nông nghiệp là 10,18 ha.

(Phụ biểu số 02 kèm theo)

2.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích 
(Phụ biểu số 03 kèm theo)

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2020 là 5.787,29 ha. Trong đó: Sử dụng vào nhóm đất nông nghiệp là 5.770,63 ha (Sử dụng vào đất rừng phòng hộ là 5.005,75 ha; đất rừng sản xuất 764,88 ha); nhóm đất phi nông nghiệp là 16,66 ha (Đất quốc phòng 2,95 ha; đất di tích lịch sử văn hóa là 8,21; đất sản xuất VLXD là 5,50 ha).

3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2017
- Nhóm đất nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 là 22.132,21 ha, tăng 1.080,66 ha so với hiện trạng năm 2016 (21.051,55 ha).

- Nhóm đất phi nông nghiệp
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 là 2.819,33 ha, tăng 339,55 ha so với hiện trạng năm 2016 (2.479,78 ha).
- Nhóm đất chưa sử dụng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 là 7.399,91 ha, giảm 1.420,21 ha so với hiện trạng năm 2016 (8.820,12 ha).

(Phụ biểu số 04 kèm theo)
3.2. Kế hoạch chuyển mục đích đất năm 2017 
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 325,84 ha (Trong đó: Đất trồng lúa chuyển 76,46 ha; đất chuyên trồng lúa nước chuyển 65,79 ha; Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 133,56 ha; Đất trồng cây lâu năm chuyển 64,58 ha; Đất rừng phòng hộ chuyển 49,44 ha; Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển 1,80 ha)

- Chuyển đổi cơ cấu nội bộ đất nông nghiệp là 159,78 ha: (Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác: 0,08 ha; Đất trồng cây hàng năm khác chuyểns ang đất trồng cây lâu năm là 100,00 ha; Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm: 59,70 ha.)
(Phụ biểu số 05 kèm theo)

3.3. Kế hoạch thu hồi sử dụng đất năm 2017 
Tổng diện tích cần thu hồi là 307,12 ha. Trong đó: 

- Đất nông nghiệp là 298,81 ha (Gồm: Đất trồng lúa là 76,33 ha (Trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 65,66 ha); Đất trồng cây hàng năm khác là 106,69 ha; Đất trồng cây lâu năm là 33,71 ha; Đất rừng phòng hộ là 80,46 ha; Đất nuôi trồng thuỷ sản là 1,62 ha).

- Đất phi nông nghiệp là 8,31 ha (Gồm: Đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp Đất phát triển hạ tầng 1,48 ha; Đất ở tại nông thôn là 0,06 ha; Đất ở tại đô thị là 1,65 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan là 1,06 ha; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 0,06 ha.)

(Phụ biểu số 06 kèm theo)

3.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 
Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch là 1.420,21 ha. Trong đó: Sử dụng vào nhóm đất nông nghiệp là 1.406,50 ha; nhóm đất phi nông nghiệp là 13,71 ha.

(Phụ biểu số 07 kèm theo)

4. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
UBND thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Quản lý sử dụng đất theo đúng điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị, phát triển cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch được điều chỉnh nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng. Hàng năm tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất (năm 2018, 2019, 2020) để làm căn cứ thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm để các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân được biết để thực hiện. Đồng thời tổ chức tuyên truyền việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Tăng cường công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm trong việc sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh xây dựng lộ trình triển khai thực hiện các công trình dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Bố trí và phân bổ kinh phí kịp thời để thực hiện các dự án theo kế hoạch được duyệt.

Ban hành chính sách ưu tiên cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, dự án sản xuất cây con chủ lực... tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Giải quyết nhanh, dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ di chuyển, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND thành phố khóa XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND thành phố giao UBND thành phố: Căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La trình các sở, ban, ngành của tỉnh thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

3. HĐND thành phố giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2016./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thường trực thành uỷ;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Thường trực UBND thành phố;

- Các Đại biểu HĐND thành phố;

- Sở Tài nguyên và Môi truờng;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- LĐ, CV Văn phòng HĐND và UBND thành phố;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ biểu số 01
 Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2020 thành phố Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố Sơn La)

                                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng
 diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	Phường Chiềng Lề
	Phường Tô Hiệu
	Phường Quyết Thắng
	Phường Quyết Tâm
	Phường Chiềng An
	Phường Chiềng Cơi
	Phường Chiềng Sinh
	Xã 
Chiềng Cọ
	Xã 
Chiềng Đen
	Xã
 Chiềng Ngần
	Xã 
Chiềng Xôm
	Xã
 Hua La

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+…
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	809,61
	25,39
	41,20
	28,70
	10,91
	55,69
	81,71
	126,54
	46,84
	12,32
	166,15
	130,44
	83,72

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	160,26
	7,91
	6,26
	2,31
	 
	29,82
	30,00
	64,11
	1,05
	0,03
	4,52
	11,64
	2,61

	-
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	114,36
	7,91
	6,22
	2,31
	 
	29,58
	30,00
	18,49
	1,05
	0,03
	4,52
	11,64
	2,61

	-
	 Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK/PNN
	 
	 
	0,04
	 
	 
	0,24
	 
	45,62
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	291,44
	5,05
	5,71
	15,48
	1,75
	7,81
	33,58
	36,86
	16,09
	5,57
	87,16
	49,77
	26,61

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	122,20
	2,28
	17,97
	2,91
	6,16
	6,15
	13,53
	22,79
	7,24
	3,72
	6,85
	5,00
	27,60

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	220,05
	10,15
	10,66
	8,00
	3,00
	6,20
	4,19
	2,78
	22,46
	3,00
	61,24
	61,47
	26,90

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	8,48
	 
	 
	 
	 
	0,40
	 
	 
	 
	 
	6,08
	2,00
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	7,18
	 
	0,60
	 
	 
	5,31
	0,41
	 
	 
	 
	0,30
	0,56
	 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	486,52
	 
	 
	 
	 
	13,00
	 
	22,65
	17,50
	57,31
	205,23
	168,58
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác
	LUA/NHK
	35,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,65
	 
	 
	12,58
	0,08
	 

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	HNK/CLN
	389,26
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	17,50
	5,61
	192,65
	168,50
	 

	2.7
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	59,70
	 
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	 
	51,70
	 
	 
	 

	2.10
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	2,25
	 
	 
	1,16
	0,70
	 
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ biểu số 02
 Diện tích thu hồi đất giai đoạn 2017 - 2020 thành phố Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố Sơn La)

                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Phường Chiềng Lề
	Phường Tô Hiệu
	Phường Quyết Thắng
	Phường Quyết Tâm
	Phường Chiềng An
	Phường Chiềng Cơi
	Phường Chiềng Sinh
	Xã Chiềng Cọ
	Xã Chiềng Đen
	Xã Chiềng Ngần
	Xã Chiềng Xôm
	Xã
 Hua La

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	 
	Tổng diện tích thu hồi
	 
	618,58
	24,05
	40,84
	21,06
	11,83
	59,40
	77,81
	117,86
	35,05
	55,72
	28,20
	122,00
	24,76

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	608,40
	22,82
	40,40
	18,10
	9,96
	58,16
	77,03
	116,56
	35,05
	55,52
	28,20
	121,84
	24,76

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	153,70
	7,11
	6,26
	1,11
	 
	29,69
	29,20
	64,11
	0,85
	 
	1,22
	11,64
	2,51

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	107,80
	7,11
	6,22
	1,11
	 
	29,45
	29,20
	18,49
	0,85
	 
	1,22
	11,64
	2,51

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	177,36
	4,08
	5,71
	14,88
	1,70
	6,91
	31,91
	33,76
	6,60
	0,42
	17,47
	48,17
	5,75

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	73,75
	1,48
	17,17
	2,11
	5,26
	4,85
	11,69
	17,40
	5,14
	0,40
	4,25
	2,40
	1,60

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	196,49
	10,15
	10,66
	 
	3,00
	11,00
	4,00
	1,29
	22,46
	54,70
	5,26
	59,07
	14,90

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	0,40
	 
	 
	 
	 
	0,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	6,70
	 
	0,60
	 
	 
	5,31
	0,23
	 
	 
	 
	 
	0,56
	 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	10,18
	1,23
	0,44
	2,96
	1,87
	1,24
	0,78
	1,30
	 
	0,20
	 
	0,16
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	4,00
	0,36
	 
	1,80
	1,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1,75
	0,48
	0,19
	 
	 
	0,69
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,20
	 
	0,16
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	2,85
	0,39
	0,20
	 
	0,03
	0,54
	0,39
	1,30
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	1,16
	 
	 
	1,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,06
	 
	0,05
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ biểu số 03
 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích giai đoạn 2017 - 2020 thành phố Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố Sơn La)
                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Phường Chiềng Lề
	Phường Tô Hiệu
	Phường Quyết Thắng
	Phường Quyết Tâm
	Phường Chiềng An
	Phường Chiềng Cơi
	Phường Chiềng Sinh
	Xã Chiềng Cọ
	Xã Chiềng Đen
	Xã Chiềng Ngần
	Xã Chiềng Xôm
	Xã Hua La

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+…
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1 
	Đất nông nghiệp
	NNP
	5.770,63
	41,65
	 
	45,61
	 
	361,00
	101,50
	168,00
	824,88
	1.931,99
	524,00
	1.447,00
	325,00

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	5.005,75
	41,65
	 
	45,61
	 
	361,00
	101,50
	168,00
	710,00
	1.691,99
	364,00
	1.197,00
	325,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	764,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,88
	240,00
	160,00
	250,00
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	16,66
	 
	2,95
	 
	 
	8,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	2,95
	 
	2,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	8,21
	 
	 
	 
	 
	8,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất công trình công cộng khác
	DSK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.20
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà HT
	NTD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	2.22
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.25
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.27
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Phụ biểu số 04
 Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố Sơn La)
                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Phường Chiềng Lề
	Phường Tô Hiệu
	Phường Quyết Thắng
	Phường Quyết Tâm
	Phường Chiềng An
	Phường Chiềng Cơi
	Phường Chiềng Sinh
	Xã Chiềng Cọ
	Xã Chiềng Đen
	Xã Chiềng Ngần
	Xã Chiềng Xôm
	Xã Hua La

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	32.351,45
	267,49
	187,43
	417,05
	255,56
	2.246,48
	1.113,09
	2.261,38
	3.957,06
	6.761,04
	4.561,50
	6.159,65
	4.163,72

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	22.132,21
	90,47
	64,53
	212,78
	82,39
	1.446,61
	756,70
	1.385,20
	3.154,87
	5.013,66
	2.961,49
	3.547,28
	3.416,23

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	723,27
	0,80
	0,51
	1,20
	 
	64,25
	37,85
	110,28
	97,07
	38,63
	144,69
	109,60
	118,39

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	504,22
	0,80
	0,47
	1,20
	 
	63,54
	37,85
	25,34
	95,25
	24,35
	80,43
	108,75
	66,24

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	3.432,61
	12,91
	5,14
	35,20
	4,57
	319,49
	149,90
	263,39
	101,78
	840,25
	830,51
	614,19
	255,28

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	6.443,86
	1,43
	8,34
	31,69
	20,25
	494,58
	156,56
	481,09
	1.236,81
	1.336,17
	781,32
	122,52
	1.773,10

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	7.962,26
	56,18
	38,99
	113,01
	57,50
	398,42
	300,08
	341,31
	1.402,67
	2.064,42
	723,91
	1.835,20
	630,57

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	41,93
	16,79
	 
	 
	 
	 
	 
	25,14
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	3.222,90
	1,67
	9,69
	31,00
	 
	144,75
	98,96
	130,73
	286,39
	717,12
	377,76
	834,43
	590,40

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	305,38
	0,69
	1,86
	0,68
	0,07
	25,12
	13,35
	33,26
	30,15
	17,07
	103,30
	31,34
	48,49

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.819,33
	135,37
	119,66
	151,54
	137,04
	171,19
	251,30
	576,23
	180,55
	116,03
	300,98
	196,55
	482,89

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	139,89
	0,97
	6,75
	8,98
	23,72
	 
	79,31
	19,13
	 
	1,03
	 
	 
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	21,30
	0,52
	0,78
	0,05
	0,04
	2,85
	0,10
	12,38
	 
	 
	 
	4,58
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0,05
	 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	9,00
	0,26
	 
	3,19
	0,72
	1,03
	1,85
	1,95
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	100,00
	2,95
	3,17
	7,48
	10,98
	3,69
	8,95
	57,68
	1,20
	0,14
	1,45
	2,31
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,47
	 
	 
	 
	 
	0,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	928,09
	42,01
	33,96
	33,11
	33,83
	73,99
	49,88
	166,08
	76,97
	32,73
	157,70
	103,54
	124,29

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	23,89
	10,72
	4,89
	 
	 
	8,21
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	16,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,43
	11,96
	1,64
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	267,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,61
	37,65
	64,40
	48,15
	60,67

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	539,63
	60,66
	52,40
	79,14
	47,24
	54,42
	54,36
	191,41
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	42,21
	5,00
	9,97
	6,34
	2,15
	0,30
	15,51
	0,88
	0,15
	0,48
	0,89
	0,25
	0,29

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,74
	0,07
	0,11
	0,05
	 
	0,38
	1,68
	0,30
	 
	 
	 
	0,15
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	16,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,21
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	208,03
	1,12
	2,00
	1,78
	11,69
	13,03
	25,13
	33,73
	25,06
	35,73
	39,53
	6,68
	12,55

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	140,06
	0,34
	 
	8,61
	2,72
	5,96
	0,63
	52,34
	1,47
	 
	8,86
	3,63
	55,50

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	27,44
	0,80
	0,49
	2,29
	0,71
	2,10
	1,52
	5,25
	3,80
	3,93
	2,81
	2,23
	1,51

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	12,88
	0,11
	3,68
	 
	 
	1,14
	7,44
	 
	 
	 
	0,45
	0,06
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	111,71
	1,30
	1,10
	0,52
	1,21
	3,62
	4,20
	5,73
	5,17
	1,91
	 
	23,26
	63,69

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	212,22
	8,54
	0,36
	 
	1,98
	 
	0,74
	13,16
	10,12
	 
	12,93
	 
	164,39

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	7.399,91
	41,65
	3,24
	52,73
	36,13
	628,68
	105,09
	299,95
	621,64
	1.631,35
	1.299,03
	2.415,82
	264,60

	4
	Đất đô thị*
	KDT
	6.748,48
	267,49
	187,43
	417,05
	255,56
	2.246,48
	1.113,09
	2.261,38
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ biểu số 05
 Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố khóa XIX, kỳ họp thứ 3)              

Đơn vị tính:Ha                                                                                                                                                                                                         
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng
 diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	Phường Chiềng Lề
	Phường Tô Hiệu
	Phường Quyết Thắng
	Phường Quyết Tâm
	Phường Chiềng An
	Phường Chiềng Cơi
	Phường Chiềng Sinh
	Xã Chiềng Cọ
	Xã Chiềng Đen
	Xã Chiềng Ngần
	Xã Chiềng Xôm
	Xã Hua La

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+…
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	325,84
	22,97
	24,24
	20,60
	10,11
	33,32
	25,35
	36,45
	11,12
	1,42
	23,10
	59,40
	57,76

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	76,46
	7,11
	5,75
	1,11
	 
	20,96
	13,26
	15,87
	0,85
	 
	0,07
	8,97
	2,51

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	65,79
	7,11
	5,75
	1,11
	 
	20,96
	13,26
	5,20
	0,85
	 
	0,07
	8,97
	2,51

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	133,56
	4,13
	3,17
	10,68
	1,75
	4,34
	10,72
	13,81
	5,60
	0,82
	12,87
	46,52
	19,15

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	64,58
	1,58
	14,72
	0,81
	5,36
	4,59
	0,77
	5,28
	3,27
	0,60
	1,50
	 
	26,10

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	49,44
	10,15
	 
	8,00
	3,00
	3,20
	0,19
	1,49
	1,40
	 
	8,66
	3,35
	10,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	1,80
	 
	0,60
	 
	 
	0,23
	0,41
	 
	 
	 
	 
	0,56
	 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	159,78
	 
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	 
	51,70
	100,00
	0,08
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác
	LUA/HNK
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	HNK/CLN
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	 
	 

	2.7
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	59,70
	 
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	 
	51,70
	 
	 
	 

	2.10
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

            

  - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
Phụ biểu số 06
 Kế hoạch thu hồi đất đất năm 2017 thành phố Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố khóa XIX, kỳ họp thứ 3)
                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	Phường Chiềng Lề
	Phường Tô Hiệu
	Phường Quyết Thắng
	Phường Quyết Tâm
	Phường Chiềng An
	Phường Chiềng Cơi
	Phường Chiềng Sinh
	Xã Chiềng Cọ
	Xã Chiềng Đen
	Xã Chiềng Ngần
	Xã Chiềng Xôm
	Xã Hua La

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	307,12
	23,78
	24,58
	15,36
	11,83
	38,03
	24,71
	28,97
	7,72
	51,82
	17,40
	55,46
	7,46

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	298,81
	22,82
	24,14
	12,50
	9,96
	36,79
	23,93
	28,87
	7,72
	51,82
	17,40
	55,40
	7,46

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	76,33
	7,11
	5,75
	1,11
	 
	20,83
	13,26
	15,87
	0,85
	 
	0,07
	8,97
	2,51

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	65,66
	7,11
	5,75
	1,11
	 
	20,83
	13,26
	5,20
	0,85
	 
	0,07
	8,97
	2,51

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	106,69
	4,08
	3,17
	10,68
	1,70
	3,44
	10,25
	11,21
	2,70
	0,12
	10,57
	44,92
	3,85

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	33,71
	1,48
	14,62
	0,71
	5,26
	4,29
	0,19
	1,79
	2,77
	 
	1,50
	 
	1,10

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	80,46
	10,15
	 
	 
	3,00
	8,00
	 
	 
	1,40
	51,70
	5,26
	0,95
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	1,62
	 
	0,60
	 
	 
	0,23
	0,23
	 
	 
	 
	 
	0,56
	 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8,31
	0,96
	0,44
	2,86
	1,87
	1,24
	0,78
	0,10
	 
	 
	 
	0,06
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	4,00
	0,36
	 
	1,80
	1,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1,48
	0,21
	0,19
	 
	 
	0,69
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1,65
	0,39
	0,20
	 
	0,03
	0,54
	0,39
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	1,06
	 
	 
	1,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,06
	 
	0,05
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ biểu số 07
 Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 thành phố Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố khóa XIX, kỳ họp thứ 3)
                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: Ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Phường Chiềng Lề
	Phường Tô Hiệu
	Phường Quyết Thắng
	Phường Quyết Tâm
	Phường Chiềng An
	Phường Chiềng Cơi
	Phường Chiềng Sinh
	Xã Chiềng Cọ
	Xã Chiềng Đen
	Xã 
Chiềng Ngần
	Xã 
Chiềng Xôm
	Xã 
Hua La

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+…
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1,00
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1.406,50
	 
	 
	 
	 
	90,00
	26,50
	44,00
	207,00
	508,00
	132,00
	317,00
	82,00

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.217,50
	 
	 
	 
	 
	90,00
	26,50
	44,00
	178,00
	448,00
	92,00
	257,00
	82,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	189,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00
	60,00
	40,00
	60,00
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,00
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	13,71
	 
	 
	 
	 
	8,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	8,21
	 
	 
	 
	 
	8,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.20
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	2.22
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.25
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.27
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
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